
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG  TY CÓ  PHÀN  THANNÚIBÉO-VINACOMIN

Số: 311 BC-VNBC

CỘNG HÒA  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày|} tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Các Quý vị Cổ đông của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính : 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Điện thoại : 0203.3825.220; Fax:0203.3625270;

Email Giaodich@nuibeo.com

Vốn điều lệ 369.991.240.000 đ; Bằng chữ: (Ba trăm sáu mươi

chín tỷ, chín trăm chín mốt triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : NBC

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát, Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thực hiện theo
quy định của pháp luật, bổ nhiệm 01 cán bộ phụ trách kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cố đông

Số Nghị quyết/
Quyết định

Nội dungSTT Ngày

01 3586/NQ-VNBC 25/04/2025

II. Hội đồng Quản trị

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT Họ và tên Chức vụ
Ngày bỗ
nhiệm

Ngày miễn
nhiệm

1 Trần Tuấn Anh
Chủ tịch HĐQT

(Thành viên không

điều hành)

01/01/2023

2 Đoàn Đắc Thọ
Thành viên HĐQT,

Giám đốc Công ty
05/10/2023

3 Trần Quốc Tuấn Thành viên HĐQT 25/12/2017 25/04/2025

Trec



STT Họ và tên Chức vụ
Ngày bỗ
nhiệm

Ngày miễn
nhiệm

4 Nguyễn Tuấn Dũng

Thành viên HĐQT

(Thành viên không

điều hành)

30/6/2022

5 Đặng Văn Ngong
Thành viên HĐQT

(Thành viên độc lập)
28/04/2021

6 Phạm Bá Tước Thành viên HĐQT 25/04/2025

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT Họ và tên
Số buổi

họp

Tỷ lệ tham

gia dự họd
Lý do không dự họp

1 Trần Tuấn Anh 31/31 100%

2 Đoàn Đắc Thọ 31/31 100%

3 Trần Quốc Tuấn 8/8 100%

4 Nguyễn Tuấn Dũng 31/31 100%

5 Đặng Văn Ngong 31/31 100%

6 Phạm Bá Tước 23/23 100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

- Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty khi
thực hiện nhiệm vụ của mình: Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của
HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng
giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với TKV, đảm bảo hoạt động tài chính

của Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh.

Các quyết định do Giám đốc ký ban hành đều hợp pháp, thực hiện đúng
phân cấp theo Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.

5. Các nghị quyết của HĐQT ban hành:

STT
Số, ngày

tháng Nội dung nghị quyết
Tỷ lệ
biểu

quyết

Nghị quyết
sô 01/NQ-
VNBC

ngày
20/01/2025

Báo cáo trình TKV thông qua Dự án Đầu tư xây
dựng Nhà tập thể công nhân hầm lò.

100%

Drei
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STT
Số, ngày
tháng

Nội dung nghị quyết
Tỷ lệ
biểu

quyết

2

3

4

5

6

7

Nghị quyết
số 02/NQ-
VNBC

ngày
27/02/2025

Nghị quyết
só 03/NQ-
VNBC

ngày
14/03/2025

Nghị quyết
so 04/NQ-
VNBC

ngày
15/03/2025

Nghị quyết
số 05/NQ-
VNBC

ngày
25/03/2025

Nghị quyết
só 06/NQ-
VNBC

ngày
02/04/2025

Nghị quyết
số 07/NQ-
VNBC

ngày
08/04/2025

Báo cáo trình TKV thông qua: (i) Dự án Đầu tư

thiết bị Phục vụ sản xuất năm 2025; (ii) Dự án Đầu
tư trạm bơm mức -480.

1. Quyết toán tiền lương của Công ty năm 2024

2. Báo cáo xin ý kiến TKV các vấn đề trình, biểu

quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025.

3. Triển khai thực hiện các văn bản quản lý điều

hành của TKV liên quan đến SXKD của Công ty,

gồm: (i) Công văn số 1112/TKV-ĐT ngày
03/03/2025 về việc triển khai Dụự án nhà tập thể

công nhân hầm lò; (ii) Chỉ thị số 93/CT-TKV ngày

05/03/2025 về việc tăng cường quản lý, nâng cao
hiệu quả sử dụng, xử lý nhà đất tại doanh nghiệp
nhà nước; (iii) Công văn số 1156/TKV-KH ngày
05/03/2025 về việc thông báo các chỉ tiêu định

hướng kế hoạch 05 năm 2026-2030.

Bổ sung Kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn

chính phục vụ sản xuất than năm 2025.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

của Công ty năm 2025.

1. Giám sát kết quả SXKD Quý I và ban hành Kế

hoạch SXKD Quý II năm 2025.

2. Báo cáo trình TKV thông qua: (i) Dự án Đầu tư

xây dựng Nhà tập thể công nhân hâm lò; (ii) Dự án

Đầu tư hệ thống tầu diesel nền; (iii) Dự án Đầu tư

phục vụ duy trì hệ thống trục tải giếng đứng.
Thực hiện Công văn số 1589/TKV-KH ngày

25/03/2025 của TKV về việc chỉ đạo triển khai

thực hiện Chỉ thị số 93/CT-TKV ngày 05/03/2025

và Chỉ thị số 110/CT-TKV ngày 14/03/2025 của
HĐTV TKV.

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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STT
Số, ngày
tháng

8

9

10

11

12

Nghị quyết
số 08/NQ-
VNBC

ngày
21/04/2025

Nghị quyết
so 09/NQ-

VNBC

ngày
25/04/2025

Nghị quyết
số 10/NQ-
VNBC

ngày
06/05/2025

Nghị quyết
sô 11/NQ-
VNBC

ngày
20/05/2025

Nghị quyết
so 12/NQ-
VNBC

ngày
26/05/2025

Nội dung nghị quyết

1. Thông qua việc thực hiện Công văn sô
2040/TKV-TCNS ngày 11/4/2025 của TKV và

thống nhất về Phương án chủ trương triển khai quy
trình xem xét bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

2. Giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông
thường niên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

1. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.

2. Ban hành Quy chể Giám sát tài chính và đánh

giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Quyết toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm
2024.

4. Kể hoạch chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm
2025.

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà tập thể công
nhân hầm lò.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức cổ đông năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế Quản lý

An toàn, Vệ sinh lao động.

3. Thông qua Dự án đầu tư trạm bơm mức -480;
Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025
và điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch ĐTXD năm

2025.

1. Báo cáo trình TKV thông qua Dự án Đầu tư
công trình phục vụ sản xuất năm 2025.

2. Triển khai thực hiện các văn bản của TKV liên

quan đến công tác quản lý điều hành SXKD của
Công ty, gồm: (i) Công văn số 2972/TKV-KH
ngày 22/05/2025 về việc tổ chức đánh giá tình hình

thực hiện Quy chế quản trị chi phí kinh doanh

trong Tập đoàn các công ty TKV; (ii) Công văn số

3005/TKV-KH ngày 23/05/2025 về việc nghiên
cứu, xem xét, có kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung quy

trình, biểu mẫu xây dựng kế hoạch và chế độ báo

cáo thực hiện kế hoạch PHKD hàng năm trong Tập
đoàn các công ty TKV ban hành kèm theo Quyết

định số 1036/QĐ-TKV ngày 29/6/2022.

Tỷ lệ
biểu

quyết

100%

100%

100%

100%

100%
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STT

13

14

15

16

Số, ngày

tháng

Nghị quyết
sô 13/NQ-
VNBC

ngày
02/6/2025

Nghị quyết
sổ 14/NQ-
VNBC

ngày
10/6/2025

Nghị quyêt
số 15/NQ-
VNBC

ngày
20/6/2025

Nghị quyết
số 16/NQ-
VNBC

ngày
26/6/2025

Nội dung nghị quyết

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

1. Báo cáo trình TKV thông qua Dự án Đầu tư duy

trì và nâng cao năng lực thiết bị vận tải.

2. Hết hiệu lực đối với Quyết định số 3948/QÐ-

VNBC ngày 22/5/2024 của HĐQT Công ty về việc

ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp
hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của
TKV tại Công ty.

Phương án khai thác phần trữ lượng than thuộc trụ

bảo vệ lò nghiêng thống gió +20/-120 khu 2 bằng

phương pháp phá hoả toàn phần mỏ than hầm lò
Núi Béo.

1. Sáp nhập Phân xưởng Vận tải số 3 vào Công

trường Chế biến than.

2. Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

3. Triển khai thực hiện Công văn số 3565/TKV-

KSNB ngày 20/6/2025 của TKV về việc: Tiếp tục

thực hiện các kiến nghị kiểm tra, giám sát năm 2024

và tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ.

1. Giám sát kết quả SXKD Quý II, 6 tháng và Kế
hoạch SXKD Quý III năm 2025.

Tỷ lệ
biểu

quyết

100%

100%

100%

100%

Nghị quyết

17

số 17/NQ-
VNBC

ngày
07/7/2025

2. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế Bảo vệ

| môi trường.

3. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế Khoán và

Quản trị chi phí giá thành.

100%

4. Báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo 6

tháng năm 2025.

5. Báo cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2025.

18

Nghị quyết
số 18/NQ-
VNBC

ngày
16/7/2025

1. Thay đổi, bố sung thực hiện cập nhật mới địa

điểm trụ sở chính của Công ty.

2. Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân

và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025.

100%

Dre
i
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STT

19

20

21

22

Số, ngày
tháng

Nghị quyết
số 19/NQ-
VNBC

ngày
04/8/2025

Nghị quyết
số 20/NQ-
VNBC

ngày
13/8/2025

Nghị quyết
số 21/NQ-
VNBC

ngày

28/08/2025

Nghị quyết
số 22/NQ-
VNBC

ngày
05/9/2025

Nội dung nghị quyết

1. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế tổ chức,
hoạt động pháp chế trong Công ty Cổ phần Than
Núi Béo - Vinacomin

2. Báo cáo trình TKV đề Tập đoàn thông qua nội

dung Dự án Đầu tư phục vụ duy trì hệ thống trục

tải giếng đứng.

Cán bộ quản lý Công ty đi tham quan, du lịch nước
ngoài.

Triển khai thực hiện các văn bản của TKV liên

quan đến công tác quản lý điều hành SXKD của

Công ty, gồm: (i) Công văn số 4707/TKV-KH
|ngày 18/08/2025 về việc chế biến, thu hồi than
sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2025; (ii) Công
văn số 4784/TKV-KCM ngày 21/08/2025 về việc

thông qua Phương án kỹ thuật phục vụ sản xuất
năm 2026 – Công ty Cổ phần Than Núi Béo -

Vinacomin; (iii) Công văn số 4822/TKV-KCM

ngày 25/08/2025 về việc thông qua phương án

phòng ngừa than tự cháy tại các via 7,10,11 theo
kế hoạch năm 2026.

1. Thông qua các Dự án đầu tư: (i) Dự án đầu tư
Hệ thống tầu diesel nền; (ii) Dự án đầu tư Duy trì

và nâng cao năng lực thiết bị vận tải; (iii) Dự án

đầu tư Hệ thống giám sát phòng ngừa bục nước;
(iv) Dự án đầu tư Công trình phục vụ sản xuất năm
2025.

Tỷ lệ
biểu

quyết

100%

100%

100%

100%

2. Điều chỉnh, chuyển bước Kế hoạch Đầu tư năm
2025.

23

Nghị quyết
số 23/NQ-
VNBC

ngày
15/9/2025

Báo cáo, trình Tập đoàn điều chỉnh, bổ sung Kế
hoạch Đầu tư năm 2025 và thông qua Dự án Đầu
tu.

100%

24
Nghị quyết
sổ 24/NQ-

1. Cán bộ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Quảng Ninh.

100%

Dr
ei
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STT

25

26

Số, ngày
tháng

VNBC

ngày

22/9/2025

Nghị quyết
so 25/NQ-
VNBC

ngày
01/10/2025

Nghị quyết
số 26/NQ-
VNBC

ngày
27/10/2025

Nội dung nghị quyết

2. Triển khai thực hiện Công văn số 5345/TKV-

KCM ngày 19/09/2025 của TKV về phương án kỹ

thuật phục vụ sản xuất năm 2026 – Công ty Cổ
phần Than Núi Béo – Vinacomin.

1. Giám sát kêt quả SXKD Quý III, 9 tháng và Ban

hành Kể hoạch SXKD Quý IV năm 2025.

2. Thông qua Kế hoạch thuê ngoài một số công
đoạn chính phục vụ sản xuất than năm 2026.

3. Cử Giám đốc Công ty tham gia đoàn công tác

của TKV để tham quan và khảo sát công nghệ cơ
giới hóa trong khai thác và đào lò tại Trung Quốc.

4. Triển khai thực hiện Công văn số 5449/TKV-

KH ngày 25/09/2025 của TKV về việc: Báo cáo dự

kiến thực hiện kế hoạch PHKD năm 2025.

1. Ủy quyền cho Giám đốc quyết định hợp đồng
vay vốn, huy động vốn, các khoản thế chấp, bảo
đảm, bảo lãnh, mở LC, bồi thường có giá trị khoản

vay nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của nhà đầu tư nước

ngoài (SHNN) tại Công ty.

3. Báo cáo TKV (i) xin chủ trương lập điều chỉnh

cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mặt bằng kho

than và các công trình phụ trợ phục vụ dự án khai

thác hầm lò than Núi Béo tại phường Hà Tu, tỉnh

Quảng Ninh; (ii) Kết quả rà soát cập nhật, hiệu
chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty.

1. Điều chỉnh, chuyển bước Kế hoạch Đầu tư năm

2025.

Tỷ lệ
biểu

quyết

100%

100%

Nghị quyết

27

số 27/NQ-
VNBC

ngày
17/11/2025

100%

2. Báo cáo TKV điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm

2025.

28

Nghị quyết
sổ 28/NQ-
VNBC

ngày
25/11/2025

1. Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư Hệ

thống chất tải than lên tuyến băng tải vận chuyển

than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến than -

Làng Khánh.

2. Báo cáo, trình Tập đoàn điều chỉnh chuyển bước

Kế hoạch đầu tư năm 2025 (Dụ án Đầu tư Hệ

thống chất tải than lên tuyến băng tải vận chuyển

than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến than -

Làng Khánh).

100%
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STT
Số, ngày
tháng

Nội dung nghị quyết

1. Giám sát quản lý điều hành Quý IV năm 2025;

Phê duyệt kế hoạch Quý I và cả năm 2026.

2. Thông qua Kế hoạch Lao động Tiền lương của
Công ty năm 2026.

3. Thông qua Kế hoạch Đầu tư của Công ty năm
2025 điều chỉnh.

4. Thông qua Kế hoạch Đầu tư Xây dựng của
Công ty năm 2026.

Tỷ lệ
biểu

quyết

29

Nghị quyết
số 29/NQ-
VNBC

ngày
18/12/2025

5. Báo cáo Tập đoàn điều chỉnh chuyển bước kế
hoạch đầu tư năm 2026 (Dự án Đầu tư Hệ thống
chất tải than lên tuyến băng tải vận chuyển than

Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến than - Làng
Khánh). 100%

6. Chương trình, kể hoạch hoạt động của HĐQT
năm 2026.

7. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026.

8. Kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty năm 2026.

9. Bãi bỏ Quy chế Tổ chức và Hoạt động công tác
Thanh tra trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo
Vinacomin.

30

31

Nghị quyết
30/NQ-
VNBC

ngày
22/12/2025

Nghị quyết
31/NQ-
VNBC

ngày
26/12/2025

10. Báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo

và Báo cáo Quản trị Công ty năm 2025.

Báo cáo, trình TKV Dự án đầu tư phục vụ duy trì

hệ thống trục tải giếng đứng.

1. Thông qua: (i) Điều chỉnh chuyển bước Kế
hoạch Đầu tư của Công ty năm 2026 (Dự án Đầu

tư hệ thống chất tải than lên tuyến băng tải vận
chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến

than - Làng Khánh); (ii) Dự án Đầu tư thiết bị duy

trì tổ hợp khai thác lò chợ CGH (B0201021001).

2. Báo cáo TKV: (i) Dự án Đầu tư phục vụ công

tác quản lý và kiểm soát khí mỏ; (ii) Một số nội
dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2026.

ctrức
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III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT Họ và tên Chức vụ
Ngày bắt đầu là

thành viên BKS
Trình độ

Vũ Thị Dung

2 Nguyễn Tiến Nhương

Trưởng ban

Thành viên

BKS

01/11/2019
Thạc sỹ

QLKT

18/03/2006
Cử nhân

kinh tế

3 Đỗ Thị Thanh Huyền
Thành viên

BKS
28/4/2016

Kỹ sư khai

thác

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT Họ và tên
Số buổi

họp

Tỷ lệ
tham dự

họp

Tỷ lệ biểu

quyết

Lý do

không tham

dự

1 Vũ Thị Dung 7 100% 100%

2 Nguyễn Tiến Nhương 7 100% 100%

3 Đỗ Thị Thanh Huyền 7 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc.

a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua

Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua

việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và tổ chức kiểm tra
việc thực hiện;

Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong

Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn và

Công ty;

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp thường niên mỗi tháng 1 lần,
giải quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ
họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên
tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp

thời;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Các
quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo theo đúng quy định của phát luật.
Thực hiện chi trả cổ tức đúng Nghị quyết Đại hội.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư .... Sửa đổi và ban hành Quy

chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng tại các dự án

đầu tư...;
đc
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- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các đơn vị phòng ban
theo hướng tinh giảm gọn nhẹ gắn với việc giảm dần sản lượng khai thác than lộ

thiên, chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất sang khai thác than hầm lò;

- Thông qua hoạt động của HĐQT và việc sửa đồi bổ sung các văn bản
quản lý kịp thời đã giúp cho việc quản trị điều hành Công ty trong năm được

linh hoạt, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành thuộc thầm
quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc điều hành Công ty

Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức

năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ
thể:

- Kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và

hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty;

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt

động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý
khác trong Công ty thuộc thẩm quyền;

- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế
và thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng pháp luật;

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được thực

hiện đúng quy trình;

Công tác tuyển dụng lao động được thực hiện dân chủ, công khai và
minh bạch. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc...

được thực hiện đúng Quy chế, quy định Công ty và các văn bản hướng dẫn của
TKV;

Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp
pháp của các cổ đông. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác ĐT-XDCB theo phân cấp, các thủ tục đầu
tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán công trình được thực

hiện đúng chế độ, đúng quy định;

- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày bằng cơ chế chính sách
và giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng;

- Tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc Công ty với
thủ trưởng các đơn vị trong Công ty;

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành

toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
Công ty đề ra.

Dre
e
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4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban

Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Trong năm 2025, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban Giám

đốc và cán bộ quản lý Công ty như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho
công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối
hợp tổ chức hội thảo tập huấn công tác kiểm soát cho các kiểm soát viên.

- Tại các cuộc họp tổng kết, họp thường niên, họp bất thường của HĐQT,

Ban Giám đốc, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm
bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT Họ và tên Năm sinh

Trình độ
chuyên

môn

Chức vụ
Ngày bố
nhiệm

Ngày miễn
nhiệm

1
Đoàn Đắc

Thọ
07/02/1999

Kỹ sư xây

dựng mỏ
Giám đốc 01/08/2023

2
Phạm Bá

Tước
06/10/1978

Kỹ sư khai
thác mỏ

Phó Giám

đốc
16/08/2017

3
Nguyễn

Xuân Phùng
12/03/1979

Kỹ sư điện
khí hóa mỏ

Phó Giám

đốc
02/05/2019

4
Lê Quốc
Khang

13/01/1984

Kỹ sư xây

dựng công
trình ngầm
và mỏ

Phó Giám

đốc
04/01/2023

5
Phạm Văn

Chức
11/02/1973

Kỹ sư khai
thác

Phó Giám

đốc
03/06/2025

6
Trương

Thuý Mai
10/06/1975

Cử nhân

Kế toán

Kế Toán

trưởng
05/02/2018

V. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty tham gia đầy đủ các

lớp đào tạo quản trị Công ty do TKV, Uy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao

dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của

Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Có danh sách kèm theo.

Đrưc
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2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa

Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội

bộ với công ty con, công ty do Công ty yết năm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của
người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ: Có danh
sách kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của
Công ty: Không có.

VIII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:
- Như trên (ecopy đề b/c);

HĐQT (3), BKS (ecopy);
- GĐ, PGĐ, KTTC (ecopy);

P. ĐK; Thư ký (ecopy để CBTT);
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

TM.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
D0-C.T.C

M.S.D.N: 5700101700. CHỦ TỊCH

*

CONG TY

THAN NÚI BÉO

VINACOM

TP.HA LONG-TQUA Trân Tuấn Anh
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Tên doanh nghiệp:

Mã chứng khoán:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

NBC

STT

Mã

| chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

1 3 2 4 5

1 NBC Trần Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT

1.1 NBC Trần Tưởng

1.2 NBC Đặng Thị Bích Liên

1.3 NBC Nguyễn Thị Kim Thanh

1.4 NBC Đỗ Thủy Chi

1.5 NBC Trần Hải Phong

1.6 NBC Trần Đức An Khôi

1.7 NBC Trần Lâm

1.8 NBC Hoàng Thị Ngọc Ảnh

1.9 NBC Trần Thị Bích Ngọc

1.10 NBC Nguyễn Bá Lương

2 NBC Đoàn Đắc Thọ
Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người
ĐDPL

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy

ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ |Số Giấy NSH

(*)

Địa chĩ trụ sở chính/Địa chỉ
liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ
phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

6 7 8 9 11 12 1310

Chung cư Royalcity, 72A

Nguyễn Trãi, Hà Nội |

Bố để của ông Trần Tuẩn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Mẹ đẻ của ông Trần Tuẩn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Mẹ vợ của ông Trần
Tuấn Anh - Chủ tịch

HĐQT

Vợ của ông Trần Tuấn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Con đẻ của ông Trn

Tuẩn Anh - Chủ tịch

HĐOT

Con để của ông Trần

Tuần Anh - Chủ tịch

HĐQT

Em ruột của ông Trần

Tuần Anh - Chủ tịch

HĐQT

Em dâu của ông Trần

Tuẩn Anh - Chủ tịch
HĐQT

Em ruột của ông Trần
Tuấn Anh - Chủ tịch

HĐQT

Em rể của ông Trần Tuấn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Xã Phủ Đồng, Hà Nội Già yếu

Xã Phủ Đồng, Hà Nội Đã mất

Phường An Biên, Hải Phòng

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn
Trãi, Hà Nội

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn
Trãi, Hà Nội

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn
Trãi, Hà Nội

Xã Phù Đồng, Hà Nội

Xã Phù Đồng, Hà Nội

Còn nhỏ

Còn nhỏ

Page 1

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ

Long, Quăng Ninh

TV HĐQT từ

05.10.23

Do



STT

2

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

NBC Đoàn Đắc Thọ

2.1 NBC Đoàn Đắc Chí

2.2 NBC Nguyễn Thị Thủy

2.3 NBC Phạm Văn Duy

2.4 NBC Quản Thị Dội

2.5 NBC

2.5 NBC

2.6 NBC

2.6 NBC

2.7 NBC

2.8 NBC

Pham Thi Hoa

Phạm Thị Hoa

Đoàn Quang Khải

Đoàn Quang Khải

Đoàn Bảo Khiêm

Lê Thị Lan Anh

2.8 NBC Lê Thị Lan Anh

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người
ĐDPL

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ |Số Giấy NSH

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

ky

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Bỗ đẻ của ông Đoản Đắc

|Thọ - Thành viên HĐQT,
Giám đốc, Người ĐDPL

Mẹ để của ông Đoàn Đắc

|Thọ - Thành viên HĐQT,
Giám đốc, Người ĐDPL

Bố vợ của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT.
| Giám đốc, Người ĐDPL

Mẹ vợ của ông Đoàn Đặc

Thọ - Thành viên HĐQT.

|Giám độc, Người ĐDPL

Vợ của ông Đoàn Đặc

|Thọ - Thành viên HĐQT,

| Giám đốc, Người ĐDPL

Vợ của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Con để của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

Con để của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Con đẻ của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

Con dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Con dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

| Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ
Long, Quảng Ninh

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phổ Hồng Hả 4, phường Hạ

Long. Quảng Ninh

Số nhả 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phổ Hồng Hà 4, phường Hạ

Long. Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Pha,
Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cầm Phả.

Quảng Ninh

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ

Long, Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Phả,

Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Phả,

Quảng Ninh

TV HĐQT từ

05.10.23

Đã mất

Đã mất

Đã mất

Đã mất
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STT

Mã

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nều có)

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

2.9 NBC Đoản Thị Liều

2.9 NBC Đoàn Thị Liều

2.10 NBC Bùi Văn Sơn

2.10 NBC Bùi Văn Sơn

2.11 NBC Đoản Thị Lan

2.11 NBC Đoản Thi Lan

2.12 NBC Nguyễn Văn Cường

2.12 NBC Nguyễn Văn Cường

2.13 NBC Nguyễn Thị Hoảng Yến

2.13 NBC Nguyễn Thị Hoàng Yến

2.14 NBC Đoàn Thị Núi

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

Chị ruột của ông Đoản

Đặc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Anh rề của ông Đoàn

Đặc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Anh rê của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Anh rề của ông Đoản

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
DDPL

Anh rễ của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
DDPL

Chị dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Ấp 4, xã Phủ Lý, Đồng Nai

Ấp 4, xã Phủ Lý, Đồng Nai

Ấp 4, xã Phúủ Lý, Đồng Nai

Ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Đại Thanh, Hà Nội

Xã Đại Thanh, Hà Nội

Xã Lương Tài, Bắc Ninh
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Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỹ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)



STT

Mā

| chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nều có)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

2.14 NBC Đoàn Thị Núi

2.15 NBC Hoàng Đình Thuận

2.15 NBC Hoàng Đình Thuận

2.16 NBC Đoàn Thi Sáu

2.16 NBC Đoàn Thị Sáu

2.17 NBC Đoàn Thị Xoan

2.17 NBC

2.18 NBC

2.19 NBC

2.19 NBC

Đoàn Thịi Xoan

Ngô Xuân Hạnh

Đoàn Thị Xuyển

Đoàn Thị Xuyến

2.20 NBC Lê Tiến Nam

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giảm đốc, Người
DDPL

Anh rề của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Anh rề của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giảm độc, Người

EDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

DDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Tho - Thảnh viên

HĐQT, Giảm đốc, Người

DDPL

Em ruột của ông Đoản

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giảm đốc, Người
DDPL

Em ruột của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
DDPL

Em rề của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám độc, Người
DDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giảm đốc, Người
ĐDPL

Em rê của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT.

Giám đốc, Người ĐDPL

2.20 NBC Lê Tiến Nam
Em rê của ông Đoàn Đặc

Thọ - Thành viên HĐQT.

Giám đốc, Người ĐDPL
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Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng

Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cầẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

hee



STT

Ma

chứng

|khoán
Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Số cố

phiếu sở
hữu cuối

Ngày cấp Nơi cấp

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

kỳ
(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

3 NBC Nguyễn Tuấn Dũng 008C330821 Thành viên HĐQT

3 NBC |Nguyễn Tuấn Dũng 008C330821 Thành viên HĐỌT

3.1 NBC Nguyễn Tất Du

3.2 NBC Phạm Thị Sáu

3.2 NBC Phạm Thị Sáu

3.3 NBC Trịnh Xuân Vỹ

3.4 NBC Lê Thi Hy

3.4 NBC Lê Thị Hy

Phường Hạ Long, Quãng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Bổ để của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Mẹ để của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Mẹ đẻ của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Bố vợ của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐOT

Mẹ vợ của ông Nguyễn

Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Mẹ vợ của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐOT

Nam An Phụ, Hải Phòng Đã mất

Nam An Phụ, Hải Phòng Đã mất

Nam An Phụ, Hải Phòng

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Vợ của ông Nguyễn Tuấn
3.5 NBC Trinh Thanh Bình 008C330762 Dũng - Thành viên

HĐQT

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

3.5 NBC Trịnh Thanh Bình 008C330762

Vợ của ông Nguyễn Tuẩn
Dũng - Thành viên

HĐQT
Phường Hạ Long, Quảng Ninh

3.6 NBC Nguyễn Tiến Minh

3.7 NBC Nguyễn Tiến Hùng

3.8 NBC Nguyễn Tất Duyệt

3.9 NBC Vũ Thị Uyên

Con để của ông Nguyễn

Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn

Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Nguyễn
|Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Nỉnh

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng
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STT

Mā

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

3.10 NBC Nguyễn Thị Diến

3.11 NBC Trần Văn Đơ

3.11 NBC Trần Văn Đơ

3.12 NBC Nguyễn Thị Diềm

3.12 NBC Nguyễn Thị Diễm

3.13 NBC Lưu Hữu Tiếp

3.14 NBC Nguyền Tiến Duật

3.14 NBC Nguyễn Tiến Duật

3.15 NBC Đinh Thị Hồng

3.15 NBC Đinh Thị Hồng

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

4 NBC Phạm Bá Tước
Thành viên HĐQT,

PGD

4 NBC Phạm Bá Tước
Thành viên HĐQT,

PGD

4.1 NBC Phạm Minh Tân

4.2 NBC Trịnh Thị Là

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Em ruột của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Em rể của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Em rể của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em rề của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐOT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Em dâu của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Nguyễn
Tuần Dũng - Thành viên

HĐQT

Bố đẻ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Mẹ đề của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh
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Số cố

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ
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cuối kỳ

(%)

Ghi chú (yề việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Đã mất



STT

Mā

chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

4.2 NBC Trịnh Thị Là

4.3 NBC Nguyễn Thị Phổ

4.4 NBC Nguyễn Thị Hằng

4.5 NBC Phạm Gia Khánh

4.6 NBC

4.7 NBC

4.7 NBC

4.8 NBC

Phạm Khảnh Ngọc

Pham Minh Thái

Phạm Minh Thải

Pham Minh Tiến

4.8 NBC Pham Minh Tiến

4.9 NBC Phạm Thu Hương

4.9 NBC Phạm Thu Hương

4.10 NBC Trần Băng Tâm

4.10 NBC Trần Băng Tâm

5 NBC Đặng Văn Ngong 007C217006 Thành viên HĐQT

Mẹ để của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Mẹ vợ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Vợ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Con để của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Con để của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Anh ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐOT. PGD

Anh ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em dâu của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em dâu của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu 1, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm.
Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hả Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 24 khu III, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 24 khu III, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Còn nhỏ

Bre
e
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STT

5

Ma

chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nểu có)

| Chức vụ tại công ty

(nếu có)
Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

NBC Đặng Văn Ngong 007C217006 Thành viên HĐQT
Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

5.1 NBC Đặng Văn Rậu

5.2 NBC Trấn Thị Họa

5.3 NBC Nguyễn Danh Kiền

5.4 NBC Nguyễn Thị Nhùng

5.5 NBC Nguyễn Thị Vóc 006C27018

5.5 NBC Nguyễn Thị Vóc 006C27018

5.6 NBC Đặng Như Trang

5.6 NBC Đặng Như Trang

5.7 NBC Đặng Đình Thi

5.7 NBC Đặng Đinh Thi

5.8 NBC Đặng Văn Hỏa

5.9 NBC Trần Thị Chiện

5.9 NBC Trần Thị Chiện

Bỗ để của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên
HĐOT

Mẹ để của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Bỗ vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Mẹ vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên
HĐQT

Vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng
|Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Anh ruột của ông Đặng

|Văn Ngong - Thành viên
HĐQT

Chị dâu của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị dâu của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cổng Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cổng Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội
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Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ
kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

100 0

100

Đã mất

Đã mất

Đã mất

Đã mất



STT

Ma

| chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

5.10 NBC Đặng Văn Phong

5.11 NBC Phạm Thị Tràn

5.11 NBC Phạm Thị Trản

5.12 NBC Đặng Thị En

5.13 NBC Trần Văn Đống

5.13 NBC Trần Văn Đống

5.14 NBC Nguyễn Danh Bảo

5.15 NBC Nguyễn Thị Đạm

5.15 NBC Nguyễn Thị Đạm

5.16 NBC Nguyễn Danh Tần

6 NBC Nguyễn Xuân Phùng Phó Giám đốc

6 NBC Nguyễn Xuân Phùng Phó Giám đốc

6.1 NBC Nguyễn Xuân Đệ

6.1 NBC Nguyễn Xuân Đệ

Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cố

phiếu

cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Em ruột của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em đâu của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em rể của ông Đặng Văn
Ngong - Thảnh viên

HĐQT

Em rể của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Anh vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị vợ của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Bố để của ông Nguyền
Xuân Phùng - Phó Giám

độc

Bố đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đôc

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cổng Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Phường Kiến An, Hải Phòng

Phường Kiến An, Hải Phòng

Phường Kiến An, Hải Phòng

Xã A Sảo, Hưng Yên

Tổ 25, khu 3, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 25, khu 3, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Fr
a
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STT

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

6.2 NBC Phạm Thị Dương

6.2 NBC Phạm Thị Dương

6.3 NBC Lương Văn Hiêm

6.4 NBC Lê Thi Chiền

6.5 NBC Lương Thị Hường

6.5 NBC Lương Thị Hường

6.6 NBC Nguyền Xuân Mai

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Mẹ đẻ của ông Nguyễn

Xuân Phủng - Phó Giám
đốc

Mẹ để của ông Nguyễn

Xuân Phủng - Phó Giám
đốc

Bố vợ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc

Mẹ vợ của ông Nguyễn

Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Vợ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Vợ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Con đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

6.7 NBC Nguyền Nhân Phong

Con để của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc
Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Chị ruột của ông Nguyễn
6.8 NBC Nguyền Thị Thúy Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc

Phường Hòn Gai, Quảng Ninh

6.8 NBC Nguyền Thị Thúy
Chị ruột của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc
Phường Hòn Gai, Quảng Ninh

6.9 NBC Nguyền Xuân Kiều

6.10 NBC Nguyễn Thị Hiên

7 NBC Lê Quốc Khang 0001148432 Phó Giám đốc

Anh ruột của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giảm

đốc

Chị dâu của ông Nguyễn

Xuân Phùng - Phó Giám
đốc

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B,

phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

7.1 NBC Lê Chí Linh Bố đẻ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc
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Số cố

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (yề việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Đã mất

Drer



STT

Ma

| chứng

khoán

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

|Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

Số cố

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

7.2 NBC Đồng Thị Lý
Mẹ để của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc
Phường Hà Lẩm, Quảng Ninh.

7.3 NBC Đảo Thị Mai Mẹ Vợ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc

7.4 NBC Hà Thị Thường
Vợ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giảm đốc

Phường Cao Xanh, Quảng Ninh.

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường

Hà Lầm, Quảng Ninh

7.5 NBC Lê Bình An
Con để của ông Lê Quốc

Khang - Phỏ Giám đốc

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường

Hà Lầm, Quảng Ninh
Còn nhỏ

7.6 NBC Lê Hoài An
Con đẻ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường
Hà Lầm, Quảng Ninh

Còn nhỏ

7.7 NBC Hà Thành Giang Thủy

Anh Vợ của ông Lê

Quốc Khang - Phỏ Giảm

đốc
Phường Hồng Gai, Quảng Ninh

7.8 NBC Hà Thị Kim Oanh

7.9 NBC Hà Thị Phương Thảo

8 NBC Phạm Văn Chức

8.1 NBC Pham Văn Cầm

8.2 NBC Trần Thị Rách

8.3 NBC Lê Trọng Lực

8.4 NBC Nguyễn Thị Vấn

8.5 NBC Lê Thị Phương 006C40282159

Phó Giám đốc

Chị Vợ của ông Lê Quốc
Khang - Phó Giám đốc

Chị Vợ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giảm đốc

Bố để của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giảm đốc

Mẹ đẻ của ông Phạm

Văn Chức - Phỏ Giám

đốc

Bố vợ của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Mẹ vợ của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Vợ của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Cao Xanh, Quảng Ninh.

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Lê Xá, phường Bắc An Phụ.

TP Hải Phòng

Thôn Lê Xá, phường Bắc An Phụ,
TP Hải Phòng

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long.

Quảng Ninh
1.210,00 0,03

Đã mất 2020

Page 11



STT

Mã

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy

ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

8.6 NBC Phạm Lê Phương Anh

8.7 NBC Phạm Lê Hà Uyên

8.8 NBC Pham Văn Đầm

8.9 NBC Pham Văn Triển

8.10 NBC Phạm Văn Thuật

8.11 NBC Pham Văn Luyên

8.12 NBC Pham Văn Chiêm

8.13 NBC Pham Thi Toan

8.14 NBC Phạm Thị Liên

8.15 NBC Phạm Thị Chuyên

8.16 NBC Mạc Thi Xuân

8.17 NBC Từ Thị Tuần

8.18 NBC Ngô Thị Hạnh

8.19 NBC Ngô Thị Tám

Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ
kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Con đẻ của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Con để của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đôc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

độc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

độc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh ruột của ông Pham

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị ruột của ông Pham

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Em ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long.

Quảng Ninh

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long.

Quảng Ninh

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Tống Long, xã Nam An Phụ,

TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Đã mất năm 2017

Đã mất năm 2024
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STT

Ma

chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)
Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

8.20 NBC Nguyễn Thị Tùn

8.21 NBC |Tiên Văn Nhật

8.22 NBC Nguyễn Văn Than

8.23 NBC Nguyền Hữu Nghị

9 NBC Trương Thúy Mai Kế toán trưởng

9 NBC Trưong Thúy Mai Kế toán trưởng

9.1 NBC Trương Công Điều

9.2 NBC Hoàng Thị Bé

92 NBC Hoàng Thị Bé

9.3 NBC Đảo Đức Hy

94 NBC Pham Thi Thanh Liên

9.5 NBC Đào Phạm Hùng

9.5 NBC Đảo Phạm Hùng 006C035577

9.6 NBC Đào Mai Ly

Số cố

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Chị dâu của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

độc

Anh rể của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh rể của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giảm

đốc

Em rể của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Bổ để của bà Trương

Thủy Mai - Kế toán

trưởng

Mẹ để của bà Trương

Thúy Mai - Kể toản

trưởng

Mẹ đẻ của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Bổ chồng của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Mẹ chồng của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chồng của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chồng của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Con đẻ của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Tổng Long, xã Nam An Phụ

TP Hải Phòng

Khu 5, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Khu 1, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 1, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng

Ninh

2.118 0

88 0

Đã mất năm 2023

Đã mất năm 1992

Đã mất

Đã mất

Đã mất
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STT

Ma

|chứng

khoán

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Số cố

phiếu sở
hữu cuối

Ngày cấp Nơi cấp kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

9.7 NBC Đào Huy Phúc

9.8 NBC Trương Công Quyền

9.8 NBC Trương Công Quyền

9.9 NBC Đinh Thị Hân

9.9 NBC Đinh Thị Hân

9.10 NBC Trương Viết Bảo

9.11 NBC Trần Thị Yển

9.12 NBC Trương Lệ Chỉ

9.12 NBC Trương Lệ Chi

9.13 NBC Nguyễn Quang Tùng

9.13 NBC Nguyễn Quang Tùng

Trưởng Ban kiểm soát10 NBC Vũ Thị Dung

10.1 NBC |Vũ Văn Cường

10.2 NBC Trịnh Thị Hạ

Con để của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thủy Mai - Kế toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chị ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trưởng

Chị ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kể toán

trương

Anh rễ của bà Trương

Thúy Mai - Kê toán

trường

Anh rể của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trường

Bố đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiễm

soat

Mẹ đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiêm

soát

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

| Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

| Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

| Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Cộng hòa Liên bang Đức
Định cư nước

ngoài

Định cư nước

ngoài
Cộng hòa Liên bang Đức

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Căn S1 -08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh
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Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Ma

STT chứng Họ tên (*)

khoán

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nều có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Địa chĩ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Số cố

phiếu sở

hữu cuối
Ngày cấp Nơi cấp kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

10.3 NBC Đồ Vũ Minh Anh

10.4 NBC Đồ Hà Anh

10.5 NBC Vũ Thị Huệ

10.6 NBC Dương Đức Phú

10.7 NBC Vũ Thị Thanh

10.8 NBC Nguyễn Văn Minh

11 NBC Nguyễn Tiến Nhương 008C330428 Thành viên BKS

11 NBC Nguyễn Tiến Nhương 008C330428 Thành viên BKS

11.1 NBC Nguyễn Tiến Hảo

11.1 NBC Nguyễn Tiến Hảo

11.2 NBC Vũ Thị Đăng

11.2 NBC Vũ Thị Đăng

Con để của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Con đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Em ruột của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Em rễ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiêm

soát

Em ruột của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm

soát

Em rề của bà Vũ Thi

Dung - Trưởng Ban kiểm

soát

Bố đẻ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Bổ để của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Mẹ đề của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Mẹ để của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Bồ vợ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Căn S1-08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Căn S1-08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Phường Cẩm Trung, Quảng Ninh

Phường Cẩm Trung, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

11.3 NBC Đoàn Văn Phang

11.4 NBC Đoàn Thị Thanh

Vợ của ông Nguyễn Tiên

Nhương - Thành viên
BKS
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STT

Mā

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)
Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cô

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tý lệ sở

hữu cố

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

11.5 NBC Nguyền Anh Đức

11.6 NBC Nguyễn Đức Hoàng

11.7 NBC Nguyễn Tiến Dùng

11.8 NBC Phạm Thị Hà

11.9 NBC Nguyền Tiến Dương

11.10 NBC Đồ Thị Mai

11.10 NBC Đỗ Thị Mai

11.11 NBC Nguyễn Thị Dung

11.11 NBC Nguyễn Thị Dung

Con để của ông Nguyền

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Con đê của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Anh ruột của ông Nguyền
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyền
Tiền Nhương - Thảnh

viên BKS

Anh ruột của ông Nguyền

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành
viên BKS

Chị ruột của ông Nguyền
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị ruột của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Anh rể của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2. phường Hồng Gai.
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30. K3, KЗ. phưởng Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,

Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long. Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

11.12 NBC Phạm Văn Quang

11.12 NBC Phạm Văn Quang
Anh rề của ông Nguyễn
Tiền Nhương - Thành

viên BKS
Phường Hạ Long, Quảng Ninh

11.13 NBC Nguyễn Thị Lương

11.13 NBC Nguyễn Thị Lương

11.14 NBC Trần Công Thái

Em ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Em ruột của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành
viên BKS

Em rễ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh
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STT

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoăn giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

11.15 NBC Nguyền Tiến Tâm

11.16 NBC Nguyễn Thị Quỳnh Mai

12 NBC Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên BKS

12 NBC Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên BKS

12.1 NBC Đỗ Đình Đạt

12.2 NBC Đỉnh Thị Thành

12.3 NBC Nguyễn Ngọc Đảm

12.4 NBC

12.5 NBC Nguyễn Ngọc Minh

12.6 NBC Nguyễn Thị Ngọc Mai

12.7 NBC Đỗ Duy Anh

12.8 NBC Đỗ Hoàng Minh

12.9 NBC Trần Thị My

13 NBC Lưu Anh Đức 006C029234

Em ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Em dâu của ông Nguyễn

Tiển Nhương - Thành

viên BKS

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Khu Mon bay, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Thư ký Công ty,

Người ủy quyền
СВТТ...

Bố đẻ của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Me đẻ của bả Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Bố chống của bà Đỗ Thị
Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Mẹ chống của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Chồng của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Con đẻ của bà Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Em ruột của bà Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Em ruột của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành
viên BKS

Em dâu của bà Đỗ Thị
Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long.

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long.

Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh
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Số cô

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

2.118 0

66

Đã mất

Đã mất



STT

Mā

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cô

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cố

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

13 NBC Lưu Anh Đức 002C148618

13 NBC Lưu Anh Đức 008C330359

13.1 NBC Lưu Văn Trọng

13.2 NBC Trần Thị Nụ

13.2 NBC Trần Thị Nụ

Thư ký Công ty,

Người ủy quyền
СВТТ...

Thư ký Công ty,

Người ủy quyền
СВТТ...

Bố đẻ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty.

Người ủy quyền CBТТ..

Mẹ để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty.

Người ủy quyền CBTТ...
Mẹ để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

Người ủy quyển CBТТ...
Bổ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

Người ủy quyền CBTТ..

Bổ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBТТ...

13.3 NBC Nguyễn Xuân Hủng

13.3 NBC Nguyễn Xuân Hùng

13.4 NBC Nguyễn Thị Hường
Mẹ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty.
Người ủy quyền CBТТ..

13.4 NBC Nguyễn Thị Hường

13.5 NBC Nguyễn Thị Thu Huyền

13.5 NBC Nguyễn Thị Thu Huyền

13.6 NBC Lưu Thu Uyên

13.7 NBC Lưu Thu Hương

13.8 NBC Trần Anh Tuấn

002C148767

Mẹ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

|Người ủy quyền CBTТ.

Vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty.

Người ủy quyền CBTT.
Vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBTT...

Con để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

| Người ủy quyền CBTT..

Con để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

| Người ủy quyền CBTT.

Em ruột của ông Lưu

Anh Đức - Thư ký Công

ty, Người ủy quyền
СВТТ...

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Bình

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Binh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Bình

32 0

174 0

Đã mất

Còn nhỏ
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STT

Mā

chứng Họ tên (*)

khoán

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

13.9 NBC Nguyễn Thị Thanh Hoa

13.9 NBC Nguyễn Thị Thanh Hoa

14 NBC Vũ Thị Minh Dung
Phu trách kiểm toán

nội bộ

14 NBC Vũ Thị Minh Dung
Phụ trách kiểm toán

nội bộ

14.1 NBC Vũ Đình Thính

14.1 NBC Vũ Đình Thính

14.2 NBC Vũ Thị Thủy

14.2 NBC Vũ Thị Thuy

14.3 NBC Hoàng Văn Kiên

14.3 NBC Hoảng Văn Kiên

14.4 NBC Hoảng Vũ Thùy Dương

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ Số Giấy NSH

(*) Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Em vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư kỷ Công ty.

Người ủy quyền CBTт.

Em vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư kỷ Công ty,

Người ủy quyền CBTT..

Bổ đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Bổ đẻ của bà Vũ Thi

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toản nội bộ

Mẹ để của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Mẹ đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Chồng của bả Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Chông của bà Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Con đẻ của bả Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tỗ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Phường Hồng Gai, Quảng Ninh

Phường Hồng Gai, Quảng Ninh

Xã Trực Ninh, Ninh Bình

Xã Trực Ninh, Ninh Binh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

14.5 NBC Hoàng Vũ Thái Hưng
Con để của bà Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

14.6 NBC Vũ Thị Minh Thanh
Chị ruột của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

14.6 NBC Vũ Thi Minh Thanh
Chị ruột của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
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Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Drle



STT

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

14.7 NBC Vũ Xuân Thuộc

14.7 NBC Vũ Xuân Thuộc

15 NBC

Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản

Việt Nam

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Anh rề của bà Vũ Thi

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Anh rể của bà Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
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Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên
Hòa, Hà Nội

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

.S.D.N: 570TKÝ CÔNG TYCÔNG TY
* CO PHAN
THAN NƯU BEO

P.HA LONG -TQUẢNG

VINACOMIEu Anh Đức

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

|Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

24.049.431 65
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